
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/07/2024  - Phòng : 501 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27217130749  Vương Khánh Duy  Anh 11/07/2003 Quảng Trị 30CBN4

2 26202631034  Trần Thị Ngọc  Ánh 30/04/2002 Quảng Bình 30CBN4

3 25207102717  Trần Thị Mỵ  Châu 19/11/2001 Quảng Ngãi 30CBN4

4 26202220757  Nguyễn Trang Thùy  Dung 16/11/2001 Quảng Ngãi 30CBN4

5 27202741574  Hoàng Lê Mỹ  Duyên 13/11/2003 Đà Nẵng 30CBN4

6 26204300251  Mai Phan Thảo  Hà 16/02/2002 Đà Nẵng 30CBN4

7 27202141783  Trần Thảo  Ly 22/03/2003 Quảng Nam 30CBN4

8 27202242739  Trần Thị Xuân  Mai 10/02/2003 Quảng Nam 30CBN4

9 27205138955  Ngô Thị Hoàng  Mỹ 14/12/2002 Đà Nẵng 30CBN4

10 27204741750  Võ Dương Bảo  Ngọc 26/02/2003 Quảng Ngãi 30CBN4

11 27205103185  Bùi Thị Minh  Ngọc 04/07/2003 Đà Nẵng 30CBN4

12 27207121481  Nguyễn Thị Hải  Nhàn 27/07/2003 Hà Tĩnh 30CBN4

13 26217135177  Nguyễn Ngọc  Nhân 19/10/2002 Đà Nẵng 30CBN4

14 26207123139  Lê Thị Minh  Nhật 11/01/2002 Quảng Nam 30CBN4

15 27202130523  Trần Thị Thanh  Nhi 18/04/2004 Đà Nẵng 30CBN4

16 27202133710  Trần Thị Thanh  Như 18/10/2003 Đà Nẵng 30CBN4

17 27202202717  Nguyễn Lê  Phương 25/08/2003 Đà Nẵng 30CBN4

18 27207122499  Mai Thị Yến  Sương 30/08/2003 Đà Nẵng 30CBN4

19 26208636133  Lê Thị Tố  Oanh 10/04/2002 Đà Nẵng 29CYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/07/2024  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202153564  Trần Thị  Thanh 15/01/2003 Hà Tĩnh 30CBN4

2 27207128839  Nguyễn Thị Thu  Thương 16/08/2003 Quảng Nam 30CBN4

3 27207131543  Dương Thị Thanh  Thương 04/10/2003 Gia Lai 30CBN4

4 27212246140  Phạm Thu  Thủy 15/05/2003 Gia Lai 30CBN4 K đc dự thi

5 27207130900  Phan Thị Minh  Trang 14/05/2003 Đà Nẵng 30CBN4

6 27217122799  Đoàn Minh  Trí 23/05/2003 Quảng Nam 30CBN4

7 27212201403  Đặng Việt  Tùng 14/10/2003 Khánh Hòa 30CBN4 K đc dự thi

8 27202253130  Nguyễn Thị Hiền  Vi 28/04/2003 Quảng Nam 30CBN4

9 28214303772  Dương Hải  Anh 30/11/2003 Gia Lai 30CBN5

10 28204604960  Nguyễn Trịnh Ngọc  Châu 13/10/2004 Quảng Ngãi 30CBN5

11 26207100320  Lê Thị Mỹ  Dung 19/02/2001 Quảng Nam 30CBN5

12 28214605218  Nguyễn Xuân  Dũng 08/01/2004 Quảng Trị 30CBN5

13 27207227507  Đặng Thị Thùy  Duy 22/09/2003 Phú Yên 30CBN5

14 27217143625  Trương Ngọc Kỳ  Duyên 20/04/2003 Đà Nẵng 30CBN5

15 28206637107  Phạm Hồng Mỹ  Duyên 01/04/2004 Quảng Ngãi 30CBN5

16 28207106148  Võ Thị Mỹ  Duyên 12/05/2004 Quảng Ngãi 30CBN5

17 28206550846  Phạm Thị Hương  Giang 28/10/2004 Quảng Ngãi 30CBN5

18 27212124178  Phan Vy Bảo  Hân 26/07/2003 Quảng Ngãi 30CBN5

19 27212142178  Nguyễn Tuấn  Hiệp 07/10/2003 Đắk Lắk 30CBN5

20 28212306095  Bùi Minh  Hiếu 30/04/2004
Thừa Thiên

Huế
30CBN5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/07/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26212133075  Võ Nhất  Khang 20/03/2002 Quảng Nam 30CBN5

2 28206545351  Trần Thị Kim  Liên 21/07/2004 Quảng Nam 30CBN5

3 27217126224  Huỳnh Ngọc A  Ly 05/06/2003 Hồ Chí Minh 30CBN5

4 27208627502  Trần Thảo  My 29/12/2003 Quảng Ngãi 30CBN5

5 28204602139  Võ Thanh  Nga 07/02/2004 Kon Tum 30CBN5

6 28204354677  Huỳnh Thị Phương  Ngọc 03/10/2004 Đà Nẵng 30CBN5

7 27218631380  Hoàng Khang  Ninh 12/10/2003 Đà Nẵng 30CBN5

8 28206503491  Dương Thụy Xu  Ny 20/03/2004 Bình Định 30CBN5

9 28214352585  Nguyễn Trần Đăng  Phát 01/12/2004 Gia Lai 30CBN5

10 28208139872  Nguyễn Lâm Trúc  Phương 01/06/2004 Bình Định 30CBN5

11 27202240120  Phan Thị Thanh  Tâm 16/07/2003 Gia Lai 30CBN5

12 27218639570  Nguyễn Văn  Tân 26/04/2003 Quảng Trị 30CBN5

13 28205001579  Trần Thị Phương  Thảo 12/12/2004 Đà Nẵng 30CBN5

14 28212305413
 Nguyễn Phước
Quốc

 Thịnh 04/05/2004 Đà Nẵng 30CBN5

15 27212152811  Nguyễn Phương  Thuận 01/11/2003 Đà Nẵng 30CBN5

16 26203818405  Trần Đinh Bích  Trâm 23/09/2001 Đà Nẵng 30CBN5

17 28204302693  Nguyễn Hoàng Cẩm  Vân 19/07/2004 Kon Tum 30CBN5

18 28206236493  Ngô Thị Kim  Vân 15/10/2004 Quảng Nam 30CBN5

19 25215304116  Nguyễn Hữu  Thịnh 23/11/2001 Phú Yên 30CBN6

20 25205314515  Lê Thị Trần  Thùy 29/05/2001 Phú Yên 30CBN6

21 26214325425  Trần Công  Bảo 20/06/2002 Đà Nẵng 30CSC3

22 27211534495  Huỳnh Văn  Cảnh 02/01/2003 Quảng Ngãi 30CSC3

23 28204601235  Võ Thị Kim  Đính 06/02/2004 Quảng Ngãi 30CSC3

24 26216141953  Nguyễn Như  Ngọc 02/04/2002 Đà Nẵng 30CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/07/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202942225  Trương Đoàn Khánh Đoan 13/07/2003 Đà Nẵng 30CSC3

2 26215331178  Lê Xuân  Hải 22/02/2002 Nghệ An 30CSC3

3 27202143111  Hồ Thị Thanh  Hậu 29/07/2003 Lâm Đồng 30CSC3

4 27202430991  Nguyễn Thu  Hiền 10/04/2003 Quảng Nam 30CSC3 Hoãn thi

5 24212100644  Đặng Nguyên  Hoàng 23/12/2000 Kon Tum 30CSC3

6 27202143711  Lê Thị Vân  Huệ 07/07/2003 Quảng Bình 30CSC3

7 27205234652  Ngô Thị Thùy  Linh 19/08/2003 Nghệ An 30CSC3

8 26214342032  Dương Thanh  Minh 21/12/2001 Quảng Bình 30CSC3

9 27207200046  Nguyễn Thị Ny  Na 06/04/2003 Quảng Nam 30CSC3

10 27212654025
 Nguyễn Hàn
Phương

 Nghi 10/08/2003 Quảng Nam 30CSC3 Hoãn thi

11 26205433422  Trần Thị Hồng  Nhung 01/01/2002 Quảng Bình 30CSC3

12 27205240212  Thái Thị Hồng  Nhung 13/11/2003 Bình Định 30CSC3

13 27265280131  Lê Thị Hồng  Nhung 15/03/1995 Đà Nẵng 30CSC3

14 24217105298  Võ Duy  Phú 07/03/2000 Bình Định 30CSC3

15 26213131551  Lê Xuân  Phú 10/09/2002 Đắk Nông 30CSC3

16 27202121896  Nguyễn Như  Phương 01/01/2003 Quảng Ngãi 30CSC3

17 27203750330  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 26/06/2003 Đắk Lắk 30CSC3

18 28204951445  Nguyễn Thu  Sương 07/07/2004 Quảng Nam 30CSC3

19 27207231982  Nguyễn Thị Hoài  Thương 07/02/2003 Quảng Bình 30CSC3

20 28206552077
 Nguyễn Đào
Nguyên

 Trinh 01/03/2002 Hà Tĩnh 30CSC3

21 26214320176  Nguyễn Anh  Tuấn 14/11/2002 Hà Tĩnh 30CSC3

22 28204601132  Phạm Thị Hoàng  Vi 30/04/2004 Quảng Nam 30CSC3

23 28212500190  Nguyễn Đình  Hiếu 18/01/2004 Đà Nẵng 30CYC2 Thi ghép

24 25602317775  Phommachanh
Padthana

04/03/2001 Lào 30CYC2 Thi ghép

25 25612317776  Phommachanh Phimpha
ka

04/03/2001 Lào 30CYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 15/07/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 26211300732  Lê Đình  Vũ 17/02/2002
Thừa Thiên

Huế
30CYC2 Thi ghép

2 26217124089  Trần Hồ Đình  Minh 26/05/2002 Quảng Nam 30CYC3 Thi ghép

3 27202200849  Lê Kim Ngọc  Thư 29/08/2003 Đà Nẵng 30CYC3 Thi ghép

4 27202242169  Nguyễn Thị Ngọc  Tiên 31/01/2003 Đắk Lắk 30SBN3 Thi ghép

5 27202702777  Trần Thị Tường  Vân 04/01/2003 Đà Nẵng 30SBN3 Thi ghép

6 27202542291  Đào Thị Quỳnh  Như 21/07/2002 Phú Yên 30SSC1 Thi ghép

7 25612217785  Hongthong Latdapho
ne

11/10/2001 Lào 30TBN2 Thi ghép

8 25602117771  Douangphachan  Linda 08/04/2001 Lào 30TBN2 Thi ghép

9 25612317786  KeoounKham  TiThong 05/05/2002 Lào 30TBN2 Thi ghép

10 27214743080  Huỳnh Trần Nhạc  Long 26/06/2003 Đà Nẵng 30TBN4 Thi ghép

11 27212129101  Nguyễn Văn  Nguyên 08/09/2003 Phú Yên 30TBN4 Thi ghép

12 26202125153  Phùng Hữu Khánh  Thông 27/09/2002 Đà Nẵng 30TBN4 Thi ghép

13 26217124806  Lê Tiến  Dũng 03/07/2002 Quảng Bình 30TBN5 Thi ghép

14 27202935906  Trần Thúy  Diễm 15/06/2003 Quảng Ngãi 30THT4 Thi ghép

15 27202241302  Nguyễn Diệu  Hằng 24/08/2003 Quảng Ngãi 30THT5 Thi ghép

16 27203327999  Trương Thị Hằng  Nga 01/12/2003 Quảng Trị 30THT5 Thi ghép

17 28214536100  Hồ Quỳnh  Nga 05/11/2004 Quảng Bình 30THT5 Thi ghép

18 25612217772  Chanthichack  Lundee 08/05/2000 Lào 30TYC3 Thi ghép

19 25612117806  Bualoy  Sackda 13/04/1998 Lào 30TYC3 Thi ghép

20 25612617789  Vongphachanh VilapPha
t

09/08/2001 Lào 30TYC3 Thi ghép

21 27202144932  Nguyễn Thị Thảo  Nhi 24/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC4 Thi ghép

22 27212141909  Trần Thanh  Tân 19/12/2003 Quảng Nam 30TYC4 Thi ghép

23 24205306447  Huỳnh Thị Như  Ý 01/01/2000 Quảng Nam 30TYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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